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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 31/5/2021
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	6205
	Trần Khánh Hòa
	Quy đạt

	2 
	6551
	Phạm Thị Kim Anh
	Phúc Trạch

	3 
	6524
	Phạm Thị Thùy dung
	Quảng hưng

	4 
	6525
	Trần Hồng Nhân
	Bắc Lý

	5 
	6526
	Trương Quốc Tuấn
	Quảng sơn

	6 
	6527
	Nguyễn Văn Khuẩn
	Ngư thủy Bắc

	7 
	6528
	Nguyễn Văn Phượng
	Nhân Trạch

	8 
	6529
	Nguyễn Văn Tây
	Bảo Ninh

	9 
	6530
	Phạm Anh Tuấn
	Nam Lý

	10 
	6531
	Nguyễn thị Hoài
	Hải Ninh

	11 
	6532
	Nguyễn Hiếu Nghia
	Quảng Minh

	12 
	6533
	Trần Ngọc Hân
	Thạch Hóa

	13 
	6534
	Nguyễn Thị Ánh Sương
	Phong Nha

	14 
	6535
	Phạm Huệ
	Quảng Lộc

	15 
	6536
	Nguyễn Ninh
	Quảng Thọ

	16 
	6537
	Nguyễn Sỹ Hùng
	Quảng Lộc

	17 
	6538
	Nguyễn Đình hưng
	Quảng Long

	18 
	6539
	Hà Thanh Sơn
	Vạn Trạch

	19 
	6540
	Lê Đức Hoài
	Thanh  Thạch

	20 
	6541
	Trương Văn Tùng
	Hải Ninh

	21 
	6542
	Lê Thị Dung
	Cam Thủy

	22 
	6543
	Đoàn Văn Lập
	Phúc Trạch

	23 
	6544
	Hoàng Thanh Phong
	Đức hóa

	24 
	6545
	Trần Bá Đông
	Mai Hóa

	25 
	6546
	Lê Thị Cam Ly
	Gia Ninh

	26 
	6548
	Lê Đức Thanh
	Quảng Xuân

	27 
	6547
	Hoàng Văn  Hùng
	Quảng Văn

	28 
	6549
	Hoàng Văn Sơn
	Lê Hóa

	29 
	6550
	Nguyễn Hữu duy
	NTB

	30 
	6566
	Hà Duy Hùng
	Mai Hóa

	31 
	6565
	Lê Thị Phi Yến
	Quảng Hòa

	32 
	6564
	Lê Kiên Giang
	Đồng Phú

	33 
	6563
	Đàm Tú Phương
	Quảng Châu

	34 
	6562
	Trương Duy quyền
	Đồng Hải

	35 
	6561
	Phùng Thế Tuất
	Vĩnh Ninh

	36 
	6560
	Nguyễn Viết Hiệu
	Đồng Phú

	37 
	6559
	Hoàng Văn Xuân
	Đồng Hóa

	38 
	6558
	Trần Thế An
	Bắc Nghía

	39 
	6557
	Đỗ Thị Nhân
	Vĩnh Ninh

	40 
	6556
	Trần Việt Hoàng
	Quảng Long

	41 
	6555
	Hoàng Thị Diệu Lân
	Hoàn Trạch

	42 
	6553
	Bùi hương Thanh Hương
	NT VIệt Trung

	43 
	6552
	Nguyễn Bích Hạnh
	Thanh Trạch


